
Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
MSĐVNS: 1069736

TT Họ và tên Khoa phòng Số tháng

0,3/tháng theo 

mức lương tối 

thiểu 1.210.000đ 

(Áp dụng từ 

tháng 1->6/2017)

Thành tiền Số tháng

0,3/tháng theo 

mức lương tối 

thiểu 1.300.000đ 

(Áp dụng từ tháng 

7->12/2017)

Thành tiền Tổng cộng tiền Ghi chú

1 Hoàng Tiến Việt Phòng Kế hoạch tổng hợp 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

2 Vũ Hùng Vương Phòng Kế hoạch tổng hợp 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

3 Nguyễn Đức Dũng Phòng Kế hoạch tổng hợp 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

4 Nguyễn Quốc Dũng Phòng Kế hoạch tổng hợp 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

5 Đặng Đức Cường Phòng Điều dưỡng 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

6 Đỗ Thị Kim Thanh Phòng Tài chính kế toán 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

7 Phạm Thị Kim Quy Phòng Hành chính quản trị 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

8 Nguyễn Thị Hường Khoa A10 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

9 Trần Hữu Long Khoa Khám Bệnh 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

10 Nguyễn Thị Thanh Tâm Khoa Tai mũi họng 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

11 Lê Văn Lợi Khoa chấn thương chỉnh hình 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

12 Đỗ Thị Đẹp Khoa Da liễu 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

13 Đỗ Văn Nghĩa Khoa Truyền nhiễm 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

BẢNG KÊ CHI TIỀN PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017

(Thực hiện theo công văn số 5223/BTC-NSNN ngày 10/04/2009 của Bộ Tài Chính)



TT Họ và tên Khoa phòng Số tháng

0,3/tháng theo 

mức lương tối 

thiểu 1.210.000đ 

(Áp dụng từ 

tháng 1->6/2017)

Thành tiền Số tháng

0,3/tháng theo 

mức lương tối 

thiểu 1.300.000đ 

(Áp dụng từ tháng 

7->12/2017)

Thành tiền Tổng cộng tiền Ghi chú

14 Nguyễn Giang Hải Khoa Lão khoa 6 363.000 2.178.000 6 390.000 2.340.000 4.518.000

CỘNG 84 5.082.000            30.492.000    84 5.460.000              32.760.000  63.252.000      

Tổng số tiền bằng chữ : Sáu mươi ba triệu hai trăm năm mươi hai nghìn đồng chẵn.
                                                             Hà Giang, ngày   09    tháng   12   năm 2016

               Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Văn Trung

Người lập biểu    Kế toán trưởng

Đỗ Thị Kim Thanh

Hà Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2017



Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
MSĐVNS: 1069736

TT
ST

K
Họ và tên Khoa phòng Số quý

0,25/quý theo mức 

lương tối thiểu 

1.210.000đ (Áp dụng 

từ tháng 1->6/2017)

Thành tiền Số quý

0,25/quý theo mức 

lương tối thiểu 

1.300.000đ (Áp dụng 

từ tháng 7->12/2017)

Thành tiền Tổng cộng tiền Ghi chú

18200215007744Đỗ Thiên Điệp Khoa HH truyền máu 2 302.500 605.000 2 325.000 650.000 1.255.000

CỘNG 2 302.500                       605.000         2 325.000                      650.000       1.255.000        

Tổng số tiền bằng chữ : Một triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng chẵn.
                                                             Hà Giang, ngày   09    tháng   12   năm 2016

               Thủ trưởng đơn v

Nguyễn Văn Trung Đỗ Thị Kim Thanh

BẢNG KÊ CHI TIỀN PHỤ CẤP DÂN QUÂN TỰ VỆ
Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017

(Thực hiện theo hướng dẫn số 41/LN/TC-BCHQS ngày 08/11/2005)

Hà Giang, ngày 13 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu    Kế toán trưởng



Đơn vị: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang
MSĐVNS: 1069736

TT Nội dung Họ và tên Khoa phòng
Hệ số 

lương

Vượt 

khung
Chức vụ Cộng hệ số Thành tiền

 PC BCH - 

HCCB 5%, 

7%

Số tháng Tổng tiền Ghi chú

1 8200205030805Lê Văn Lợi Khoa Chấn thương chỉnh hình 6,44 0,50         6,94 8.397.400    587.818        6              3.526.908    7%

2 8200205030965Ngô Phạm Hiện Phòng Hành chính quản trị 4,03 4,03 4.876.300    243.815        6              1.462.890    5%

3 8200205030805Lê Văn Lợi Khoa Chấn thương chỉnh hình 6,78 0,50         7,28 9.464.000    662.480        6              3.974.880    7%

4 8200205030965Ngô Phạm Hiện Phòng Hành chính quản trị 4,03 4,03 5.239.000    261.950        6              1.571.700    5%

21,28 1,00 22,28 27.976.700  1.756.063     24            10.536.378  

Tổng số tiền bằng chữ : Mười triệu năm trăm ba mươi sáu nghìn ba trăm bảy mươi tám đồng chẵn.

                                                             Hà Giang, ngày   09    tháng   12   năm 2016

Mức lương cơ bản 

1.300.000đ/tháng

Mức lương cơ bản 

1.210.000đ/tháng

CỘNG

Người lập biểu    Kế toán trưởng

Nguyễn Văn Trung Đỗ Thị Kim Thanh

BẢNG KÊ CHI TIỀN PHỤ CẤP BAN CHẤP HÀNH  HỘI CỰU CHIẾN BINH

Từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017

(Thực hiện theo công văn số 22-CV/CCB ngày 01/4/2015 của HCCB tỉnh Hà Giang)

Hà Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2017

               Thủ trưởng đơn vị


